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ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

I. TÊN DỰ ÁNên dự án
Dn án “Chương trình Khhương trìkiươnthương trìnng trư trình r vtrh DA, VVN  và D (ADB)h rA cng trình)g trưởng Dvà D “Chương trình KA cng trình)g trưởng                         nership A.Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á(ADB) tài trợ.  

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 
1. T. SỞ ĐỀ XUẤT  và s ĐỀ XUẤT ếvà s ĐỀ XUẤT
1.1.1. Giai đoạn 2011-2015 nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 5,9%/năm, chất lượng tăng trưởng nhiều lĩnh vực được nâng lên, năng suất lao động tăng bình quân 4,2%/năm, cao hơn giai đoạn trước [[footnoteRef:1]]. Mặc dù từng bước thoát khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng, nhưng kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; mô hình tăng trưởng chưa chuyển đổi kịp theo yêu cầu phát triển, còn phụ thuộc nhiều vào vốn, tài nguyên, lao động trình độ thấp; năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh quốc gia chưa được cải thiện; ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường còn chậm. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hôi (KT-XH) giai đoạn 2016-2020 được xác định: Tốc độ tăng trưởng GDP  bình quân đạt  6,5 - 7%/năm; năng suất lao động bình quân tăng khoảng 5%/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm. “Con người là trung tâm của phát triển bền vững” [[footnoteRef:2]]. Vì vậy nhân lực vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển bền vững. Mục tiêu phát triển bền vững  là đích đến quan trọng của tất cả các nền kinh tế và các quốc gia trên thế giới.  Để đạt mục tiêu được kỳ vọng, chất lượng nhân lực yếu tố quyết định sự thành bại trong hợp tác và cạnh tranh,  phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia.  [1: ]  [2: ] 

1.2. Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đạt được những kết quả tích cực, đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 51,6%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 38,5% [[footnoteRef:3]]. Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng trong phát triển nhân lực (đến năm 2020 cung cấp 88,3% lao động qua đào tạo) [[footnoteRef:4]]. Hệ thống pháp luật, chính sách tiếp tục được hoàn thiện: Quốc hội ban hành Luật GDNN, Chính phủ phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Mạng lưới cơ sở GDNN mở rộng, quy mô và chất lượng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội [[footnoteRef:5]]. Mặc dù số lượng tăng nhưng chất lượng đào tạo chậm cải thiện; mất cân đối nghiêm trọng về cơ cấu ngành nghề và cơ cấu trình độ (thiếu hụt lao động có kỹ năng nghề cao); chương trình đào tạo nặng lý thuyết, nhẹ thực hành; đào tạo thiếu gắn kết với doanh nghiệp và thị trường lao động; phương pháp dạy - học, đánh giá kết quả lạc hậu; quản lý GDNN còn hạn chế; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; chính sách tài chính và đầu tư chưa đạt hiệu quả mong muốn; cơ sở vật chất, thiết bị thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thực trạng trên đòi hỏi GDNN đổi mới tư duy theo hướng “Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo” [[footnoteRef:6]]. Mục tiêu đến năm 2020, tỉ lệ lao động qua đào tạo cả nước đạt khoảng 65-70% (Thành phố Hồ Chí Minh đạt 85%) [[footnoteRef:7]], đào tạo nghề cho 5,5 triệu lao động nông thôn; phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam (trong đó có GDNN) đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. [[footnoteRef:8]] Định hướng đổi mới, hiện đại hóa GDNN phải bắt đầu từ hệ thống chính sách phù hợp và huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư phát triển. [[footnoteRef:9]] [3: ]  [4: 
]  [5: ]  [6: ]  [7: ]  [8: ]  [9: ] 

1.3. Luật GDNN ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, Luật GDNN nhằm mục tiêu kép: (i) Điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Luật dạy nghề (2006) không còn phù hợp với thực tiễn ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô, (ii) Tiếp cận xu hướng đổi mới trong giáo dục đào tạo, kỹ thuật - công nghệ theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế. Luật GDNN quy định các chính sách liên quan đến đổi mới GDNN gồm: Cơ cấu hệ thống GDNN; tổ chức, quản lý đào tạo; hình thức đào tạo; tuyển sinh; thời gian và chương trình đào tạo; kiểm tra thi và xét công nhận tốt nghiệp; chính sách với người học; chính sách với nhà giáo; chính sách gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp; tự chủ của cơ sở GDNN; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN…[[footnoteRef:10]]. Đến nay mới chỉ có Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 (Chính phủ ban hành) và một số thông tư liên quan đến trình độ sơ cấp (Bộ LĐTBXH ban hành), nhiều hoạt động trong lĩnh vực GDNN chưa có văn bản hướng dẫn. Cần thiết và cấp bách sớm xây dựng và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn, triển khai cụ thể quy định của Luật GDNN trong thực tiễn và kiểm chứng qua một số mô hình hiệu quả.      [10: ] 

1.4. Về việc làm, theo số liệu của Bộ LĐTBXH trong Quý IV/2015 thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật như sau: 155.500 đại học, 115.000 cao đẳng, 63.800 trung cấp chuyên nghiệp, 15.000 trung cấp nghề, 26.900 sơ cấp nghề và 35.200 chứng chỉ nghề [[footnoteRef:11]]. Điều đó cho thấy “cầu” thị trường lao động cần nhiều hơn nhân lực tốt nghiệp khu vực GDNN trong khi “cung” lại đang dư thừa nhân lực trình độ đại học. Mặc dù vậy, do tâm lý xã hội chuộng bằng cấp, chính sách mở quá rộng các trường đại học (năm học 2014-2015 có 219 trường, tuyển sinh 518.587 sinh viên, quy mô đào tạo 1.824,328 sinh viên) [[footnoteRef:12]] đã làm cho giáo dục đại học quá tải, trong khi GDNN thiếu sức hút và thiếu động lực phát triển. Phân luồng là điểm nghẽn cốt tử của hệ thống giáo dục đào tạo. Hệ thống GDNN đổi mới không thể nhìn nhận bên ngoài khuôn khổ chiến lược về việc làm. Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ định hướng: “Phát triển thị trường lao động, bảo đảm đồng bộ, liên thông, minh bạch và tạo thuận lợi cho việc tự do dịch chuyển lao động. Phát triển mạnh thị trường nhân lực chất lượng cao, nhất là lao động kỹ thuật và nhân lực quản trị kinh doanh. Tăng cường quản lý, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” [[footnoteRef:13]]. Xây dựng hệ thống chính sách hiệu quả theo hướng cầu của thị trường việc làm, cùng với cải thiện hình ảnh GDNN trước công chúng bằng chính sách chất lượng sẽ góp phần giải tỏa điểm nghẽn phân luồng.   [11: ]  [12: ]  [13: ] 

1.5. Hiện nay quy mô đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn chiếm khoảng gần 90% tổng số lao động qua đào tạo nghề [[footnoteRef:14]]. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn thông qua đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2008-2020” [[footnoteRef:15]] và chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng. Sau 6 năm triển khai Đề án đã có 4,1 triệu lao động được đào tạo (đạt 74,1% kế hoạch), trong đó hỗ trợ học nghề theo chính sách đạt 91,5% kế hoạch gồm có: 46% là lao động nữ, 42,7% nghề nông nghiệp và 57,3% nghề phi nông nghiệp [[footnoteRef:16]]. Nguồn lực cho Dự án này là rất hạn hẹp, các dự án ODA (của CHLB Đức, Hàn Quốc, ADB, Pháp, Nhật Bản …) cũng hầu như chỉ tập trung đầu tư cho đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp nghề. Mục tiêu đến năm 2020 đào tạo nghề cho khoảng 5.500.000 lao động nông thôn (1.400.000 người học nghề nông nghiệp; 4.100.000 người học nghề phi nông nghiệp) là rất cao. Hội thảo GEFOP-2007 tại Paris khẳng định “Đào tạo nghề giữ vai trò  trọng tâm của các chính sách phát triển” và khuyến nghị “quyết tâm chính trị đưa chiến lược nông thôn vào chính sách giáo dục và kinh tế quốc gia” [[footnoteRef:17]]. Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 2%/năm, từ 14,2% cuối năm 2010 xuống dưới 4,5% năm 2015 [[footnoteRef:18]]. Tuy nhiên kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư còn lớn. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao (một số huyện, xã lên đến 50%). Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều bao gồm: (i) Các tiêu chí về thu nhập và (ii) Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản [[footnoteRef:19]]. Mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020 tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt khoảng 1,0 - 1,5%/năm [[footnoteRef:20]], cùng với việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều đặt ra yêu cầu cấp thiết phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các vùng kinh tế khó khăn và các đối tượng yếu thế để tìm sinh kế và thoát nghèo. Đào tạo nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng) có ưu thế thích ứng nhanh và linh hoạt với nhu cầu thị trường việc làm và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Vì vậy cần xây dựng chính sách đầu tư từ nhiều nguồn cho khu vực này trong đó có vốn vay ODA.  [14: ]  [15: ]  [16: ]  [17: ]  [18: ]  [19: ]  [20: ] 

1.6. Khu vực kinh tế tư nhân có vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng bền vững. Để tăng trưởng bền vững cần chuyển định hướng phát triển: “Thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế song hành với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân” và “Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo lấy khu vực tư nhân làm trung tâm” [[footnoteRef:21]]. Chính phủ đã có nhiều văn bản hướng dẫn xã hội hóa giáo dục, chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển GDNN như: chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần [[footnoteRef:22]]. Tuy nhiên các văn bản hướng dẫn chưa triển khai hiệu quả. Đến năm 2015 có khoảng 30% cơ sở GDNN tư nhân, hàng năm tuyển sinh khoảng trên 32% tổng quy mô tuyển sinh của hệ thống [[footnoteRef:23]]. Nhìn chung đào tạo nghề khu vực tư nhân đã đạt được một số kết quả nhưng chưa bền vững. Các cơ sở GDNN tư thục tập trung đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, sư phạm, y tế, công nghệ thông tin …rất ít các trường đào tạo các nghề công nghiệp và kỹ thuật cao vì đòi hỏi phải đầu tư lớn, thiết bị hiện đại. Cũng phải thừa nhận hiện nay đang tồn tại cạnh tranh bất bình đẳng giữa các cơ sở GDNN công lập và ngoài công lập trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo [[footnoteRef:24]]. Cần xây dựng chính sách tạo bình đẳng, chính sách huy động và khai thác tiềm năng khu vực tư nhân tham gia phát triển GDNN. [21: ]  [22: ]  [23: ]  [24: ] 

1.7. Theo số liệu của Tổng cục thống kế, đến tháng 12/2014, Việt Nam có khoảng hơn 400.000 doanh nghiệp (trong đó: 3.100 Doanh nghiệp khu vực nhà nước, 11.300 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 387.000 doanh nghiệp tư nhân), khoảng 97% là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp khoảng 50% GDP tạo ra 62% việc làm cho người lao động. Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước” Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Doanh nghiệp là đội quân tiên phong phát triển đất nước, doanh nghiệp tư nhân là nòng cốt phát triển đất nước. Tuy nhiên, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã đưa ra cảnh báo năng suất lao động của Việt Nam vào loại thấp trong khu vực ASEAN [[footnoteRef:25]]. Doanh nghiệp được coi là trung tâm đổi mới và sáng tạo, nếu kỹ năng và kiến thức nghề của người lao động không được cải thiện thì tất yếu hậu quả nguy cơ tụt hậu ngày càng xa là không tránh khỏi. GDNN cần chuyển sang đào tạo theo hướng cầu trên cơ sở gắn kết với doanh nghiệp để cung ứng nguồn lao động có kỹ năng và kiến thức phù hợp, góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.  [25: ] 

1.8. Trong 5 năm 2011-2015 sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi; giá trị gia tăng ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 6,9%/năm, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu công nghiệp tăng. Tuy nhiên đến nay “Nhiều tiêu chí để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại dự kiến không đạt”[footnoteRef:26]. Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cơ cấu lại ngành, lĩnh vực và sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị quốc gia, giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; từng bước tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu và tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Định hướng phát triển của ngành là: Xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu công nghiệp quốc gia; chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất vật liệu mới; từng bước phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp môi trường và công nghiệp văn hóa. Mục tiêu đến 2020 tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng bình quân đạt khoảng 8,0 - 8,5%/năm; tỉ trọng công nghiệp, xây dựng trong GDP khoảng 40%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP khoảng 25%, trong đó công nghiệp chế tạo khoảng 15%. Mục tiêu trên chỉ trở thành hiện thực khi ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, tăng năng suất thông qua đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cao.  [26: ] 

Hiện nay Bộ Công Thương có 49 cơ sở đào tạo với trên 400 ngành, nghề thuộc các nhóm ngành, nghề kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, thương mại dịch vụ,… có khả năng đào tạo khoảng 477.000 lao động/năm. Giai đoạn 2016-2020, cần đào tạo khoảng 940.000 lao động/năm, trong khi năng lực đào tạo các trường thuộc Bộ Công thương mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, 70% còn lại phải huy động các cơ sở đào tạo khác tham gia [[footnoteRef:27]].  Hiện nay Bộ Công thương quản lý 18 Tập đoàn, Tổng công ty, các Công ty này có đóng góp chính cho GDP của Việt Nam như PVN, EVN, Vinacomin... Đây cũng là lợi thế của các cơ sở GDNN thuộc Bộ Công thương trong việc gắn kết với Doanh nghiệp. Công nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững, các trường của Bộ Công thương cần được nhanh chóng nâng cấp, hiện đại hóa để mở rộng quy mô, mở thêm ngành nghề mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đi đầu xây dựng mô hình gắn kết đào tạo “Trường-Ngành” trên cơ sở hai bên cùng cộng đồng trách nhiệm cùng chia sẻ lợi ích. Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp là điều kiện quyết định thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa [[footnoteRef:28]].  [27: ]  [28: ] 

1.9. Việt Nam là một trong 5 quốc gia dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường (Đồng bằng sông Cửu Long bị tác động nghiêm trọng nhất có thể giảm sản lượng gạo từ 3-9 triệu tấn vào năm 2050) [[footnoteRef:29]]. Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên hợp quốc [[footnoteRef:30]]. Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện và tăng cường thể chế chính sách trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu : “Nghiên cứu xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu  phù hợp …” [[footnoteRef:31]] đồng  thời xác định “Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững” [[footnoteRef:32]] vì vậy các ngành kinh tế trong đó ngành công nghiệp phải đi đầu trong việc “Phát triển ngành công nghiệp trên cơ sở tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường” [[footnoteRef:33]]. Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 nêu quan điểm: “Phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” [footnoteRef:34]. Hệ thống GDNN đẩy mạnh xây dựng chính sách và mô hình thúc đẩy xanh hóa đào tạo nghề và xây dựng nền “công nghiệp xanh".   [29: ]  [30: ]  [31: 
]  [32: ]  [33: ]  [34: ] 

1.10. Ngày 31/12/2015, toàn khối ASEAN đã hình thành một cộng đồng “thống nhất trong đa dạng”. Đó là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội thuận lợi để phát triển GDNN Việt Nam. Trước mắt  theo thỏa thuận trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), 8 lĩnh vực ngành nghề lao động tự do di chuyển, gồm: nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch. Tuy nhiên dường như hệ thống GDNN Việt Nam chưa sẵn sàng cung cấp lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng và thái độ cũng như tâm lý để di chuyển làm việc trong nội khối. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu nhân lực có tay nghề cao, trong khi cơ hội việc làm khi gia nhập ASEAN chỉ đến với những lao động có kỹ năng nghề cao. GDNN Việt Nam cần nắm thời cơ để góp phần nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường lao động trong khu vực. Giai đoạn (2016-2020) là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN, WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn. Việt Nam phải nhanh chóng chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng công nghệ, sáng tạo. Điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi có đội ngũ lao động chuyên nghiệp, kỹ năng cao tiếp cận với chuẩn mực khu vực và quốc tế. Chất lượng đào tạo là thách thức lớn nhất đối với hệ thống GDNN, các chính sách và mô hình đều phải hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo. “Chuyển mô hình phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang mô hình chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng” [[footnoteRef:35]].   [35: ] 


(Thách thức và định hướng đổi mới hệ thống GDNN được xác định tại Phụ lục 1).
2. Những nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra
- Trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật chính sách đồng bộ để điều chỉnh các hoạt động đào tạo nghề như: ban hành Luật GDNN, Nghị định hướng dẫn Luật và một số quy định có liên quan; phê duyệt các chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, chính sách phát triển ngành, vùng và địa phương…đều có các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực và phát triển GDNN; ban hành chính sách phân tầng chất lượng thông qua tập trung đầu tư cho các nghề trọng điểm, các trường chất lượng cao… Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” cùng với Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” là 2 Dự án thành phần trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã được triển khai [[footnoteRef:37]]. Sắp tới nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến GDNN sẽ cắt giảm đáng kể. [37: ] 

- Luật GDNN ban hành đã quy định hệ thống chính sách đồng bộ của nhà nước phát triển GDNN [[footnoteRef:38]]. Rất tiếc là sau khi Luật GDNN có hiệu lực, lại chậm ban hành  văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, chính sách chưa cụ thể, phân định quản lý chưa rõ ràng… ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở GDNN và toàn hệ thống. Đây là rào cản đối với phát triển hệ thống GDNN trong thời gian tới. [38: ] 
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     	- Chính phủ đã ban hành quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp, trong tổng thể quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 [[footnoteRef:43]]. Bộ Công thương ban hành Chiến lược và Quy hoạch phát triển với kế hoạch  trung hạn (2020-2025), tầm nhìn dài hạn (2030-2035) và chiến lược các ngành (thuộc lĩnh vực công nhiệp như : chiến lược ô tô, cơ khí…). Các chính sách đều gắn với điều kiện tiên quyết là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố, hiện đại hóa các cơ sở GDNN. Mặc dù vậy do nguồn lực hạn chế, quản lý chưa hiệu quả nên các trường chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành. Bộ Công thương cũng cần xây dựng và ban hành quy định riêng mang tính đặc thù của ngành, đồng thời tổ chức thí điểm các mô hình “Trường –Ngành” hiệu quả theo hướng cầu để cung cấp nhân lực chất lượng cao cho phát triển ngành công nghiệp (nhất là nhu cầu nhân lực các nhóm ngành lựa chọn ưu tiên phát triển là: Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; Nhóm ngành điện tử, viễn thông và nhóm ngành năng lượng mới và năng lượng tái tạo) [[footnoteRef:44]].   [43: ]  [44: ] 

3. Nhà tài trợ nước ngoài 

a) 















- Trong giai đoạn 2011-2015, Ngân hàng Châu Á (ADB) nằm trong nhóm 6 Ngân hàng phát triển (ADB, AFD, JICA, KfW, KEXIM, WB) chiếm vị trí vượt trội trong việc hỗ trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho Việt Nam [[footnoteRef:45]]. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) là đối tác hàng đầu đã hỗ trợ rất hiệu quả cho hệ thống GDNN Việt Nam [45: ] 
















. 
- Từ năm 2000 -2010 hỗ trợ dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề (VTEP) mang tính định hướng, mở đường, cải cách hệ thống đào tạo nghề Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo của 15 trường trọng điểm, tăng cường năng lực bộ máy quản lý; một số kết quả của Dự án VTEP là tiền đề đưa vào các quy định của Luật dạy nghề (2006). 
- Từ 2011-2013 hỗ trợ Dự án Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (JFPR- nguồn Quỹ giảm nghèo của Nhật bản) với mục tiêu Tăng cường cơ hội tiếp cận với các dịch vụ đào tạo nghề, cơ hội tìm việc làm và tự tạo việc làm nhằm giảm thiểu đói nghèo của đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của Chính phủ về giảm đói nghèo và giảm bớt khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc. 










- Từ 2011-2017 hỗ trợ Dự án tăng cường kỹ năng nghề (SEP) củng cố, nâng cấp hệ thống dạy nghề và xây dựng mô hình (15 trường trọng điểm) cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng cung của thị trường lao động và doanh nghiệp, đồng thời Dự án hỗ trợ nguồn lực phát triển khu vực đào tạo tư nhân. Các kinh nghiệm và bài học từ SEP cần tiếp nối và phát triển trong Dự án “Chương trình Kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (gọi tắt là Dự án SKIEG) là: Tiếp cận đào tạo theo hướng cầu, tiếp cận doanh nghiệp, cam kết của cán bộ quản lý GDNN, đào tạo giáo viên theo chuẩn năng lực, đảm bảo chất lượng, tăng cường kỹ năng cho người lao động…
       	Việc ADB tiếp tục hỗ trợ Dự án SKIEG cùng với Dự án HTKT chuẩn bị cho Dự án là rất cần thiết để phát huy thành quả của 3 dự án VTEP, JFPR và SEP. Nhưng điều quan trọng hơn là tác động vào toàn bộ hệ thống GDNN trong phạm vi toàn quốc và xây dựng mô hình phát triển đào tạo nhân lực ngành công nghiệp, làm cơ sở phát triển GDNN trong 10 năm tới, góp phần tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững.     

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT Nhu cầu thị trường lao động địa phương, bao gồm cơ hội việc làm hiện tại và tương lai cho sinh viên tốt nghiệp
Nhu cầu nhân lực có trình độ tại TP.HCM trong giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025:
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[bookmark: _Toc454895005][bookmark: _Toc459724057][bookmark: _Toc461264800][bookmark: _Toc467928209][bookmark: _Toc472150129]Theo số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho thấy thị trường lao động đang đi theo hướng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của thành phố những năm vừa qua và sắp tới. Xu hướng phát triển khu vực kinh tế Dịch vụ về nhu cầu lao động tăng lên hàng năm. Ước tính năm 2016, tỷ lệ lực lượng lao động làm việc trong ba khu vực cụ thể như sau: Nông – Lâm – Ngư nghiệp 2.31%, Công nghiệp – Xây dựng (43,77%), Dịch vụ (53,92%).   
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b. Nhu cầu nhân lực
Từ kết quả dự báo xác định nhu cầu nhân lực có trình độ tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025, dự kiến nhu cầu nhân lực 1 năm khoảng  270.000 chỗ việc làm trống (trong đó: lao động có trình độ đại học chiếm 13%, cao đẳng chiếm 15%, trung cấp chiếm 35%, sơ cấp nghề 20%). Định hướng phát triển thị trường lao động thành phố theo 04 ngành công nghiệp trọng yếu: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, Hóa chất – Nhựa cao su. Cùng với 09 nhóm ngành kinh tế dịch vụ: Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng – Bảo hiểm, Giáo dục – Đào tạo, Du lịch, Y tế, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, nghiên cứu và triển khai, Thương mại, Dịch vụ vận tải – Kho bãi – Dịch vụ cảng, Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 
Cụ thể nhu cầu nhân lực từng nhóm ngành nghề như sau:
Bảng 1.2. Nhu cầu nhân lực 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu
tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025
	STT
	Ngành nghề
	Tỷ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm (%)
	Số chỗ làm việc (Người/năm)

	1
	 Cơ khí
	3
	8.100

	2
	 Điện tử - Công nghệ thông tin
	6
	16.200

	3
	 Chế biến tinh lương thực thực phẩm
	4
	10.800

	4
	 Hóa chất – Nhựa cao su
	4
	10.800

	Tổng nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu hàng năm
	17
	45.900


(Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM)
Bảng 1.3. Nhu cầu nhân lực theo trình độ nghề tại TP. Hồ Chí Minh
giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025
	STT 
	Ngành nghề
	Tỷ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm trống (%)
	Số chỗ làm việc
(Người/ năm)

	1
	 Trên đại học
	2
	5.400

	2
	 Đại học
	13
	35.100

	3
	 Cao đẳng chuyên nghiệp - Cao đẳng nghề
	15
	40.500

	4
	 Trung cấp chuyên nghiệp - Trung cấp nghề
	35
	94.500

	5
	 Sơ cấp nghề - Công nhân kỹ thuật
	20
	54.000

	6
	 Lao động chưa qua đào tạo
	15
	40.500

	Tổng số nhu cầu về trình độ nghề bình quân hàng năm
	100
	270.000


      (Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM,  tháng 11/2015)
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng sẵn có tham gia cung cấp nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn của Nhà trường hiện nay như công nghệ Điện-Điện tử; công nghệ Thông tin, công nghệ Cơ khí và công nghệ Ô tô. Vì vậy, trong thời gian tới Nhà trường rất cần đầu tư đồng bộ, hiện đại các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo giúp Nhà trường đủ nguồn lực thực hiện tốt vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

2. Số liệu thống kê về sinh viên đã tốt nghiệp:
Số liệu học sinh- sinh viên tốt nghiệp từ 2012-2017 (5 năm)
	
	

	STT
	Bậc đào tạo
	NH 2012 - 2013 (Năm 2013)
	NH 2013 - 2014 (Năm 2014)
	NH 2014 - 2015 (Năm 2015)
	NH 2015 - 2016 (Năm 2016)
	NH 2016 - 2017 (Tháng 9 Năm 2017)

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	1203
	1090
	703
	779
	473

	2
	Cao đẳng liên thông
	74
	85
	 
	 
	39

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	265
	182
	204
	151
	89

	4
	Cao đẳng nghề
	Mới đào tạo bắt đầu từ năm học 2015-2016, các khóa đang học chưa tốt nghiệp
 

	5
	Trung cấp nghề
	



3. Các khoá đào tạo có liên quan đến nhu cầu của thị trường, số lượng sinh viên hiện tại và dự kiến tuyển sinh trong tương lai; 
Thực tế toàn bộ các khóa đào tạo tạo chính qui bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề; cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp đào tạo theo nhu cầu của thị trường, chỉ tiêu học sinh-sinh viên tuyển mới hàng năm được căn cứ vào nhu cầu người học, năng lực của Nhà trường về đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo… 

- Số lượng học sinh-sinh viên đang đào tao trong năm học 2017-2018 (tính đến 31/8/2017): 9.905 Học sinh sinh viên.
- Dự kiến số lượng tuyển sinh trong tương lai từ 2018-2026: 42.500 HS-SV

5. Số liệu thống kê về đội ngũ giáo viên/giảng viên, nhân viên
- Tổng số CB-GV-NV: 338
- Giáo viên: 205
- CB-nhân viên 133

6. Cách tiếp cận giảng dạy,
- Lấy người học làm trung tâm, phát huy mạnh mẽ tính chủ động của người học, coi trọng việc tổ chức cho Học sinh-sinh viên hoạt động độc lập hoặc theo nhóm thông qua đó Học sinh-sinh viên vừa tự lực nắm các tri thức, kĩ năng mới, đồng thời được rèn luyện về phương pháp tự học.
- Đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định chất lượng ABET. Để thực hiện tiêu chí này người học được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học và kỹ năng nghiên cứu học tập cơ bản.
- Đào tạo theo yêu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp, dạy những gì thị trường cần, doanh nghiệp cần và sẽ cần, hoặc thậm chí xa hơn là “dạy những gì thị trường và DN sẽ cần.

7. Các thỏa thuận hợp tác với ngành công nghiệp địa phương
Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp ở một số chuyên ngành Hàn, Điện, Công nghệ thông tin và Ô tô cam kết theo đảm bảo về tiến độ, chất lượng đào tạo. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn phục vụ cho nhu cầu người học tại đia phương về ngoại ngữ, tin học.
Kết quả đào tạo:
	 TT
	 
	2013
	2014
	2015
	2016
	7/2017

	 
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	1.099
	1.334
	415

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	60
	72
	50
	90
	131

	3
	Công nghệ Động lực
	6
	8
	11
	23
	0

	4
	Công nghệ Cơ khí
	104
	110
	129
	119
	111

	5
	Ngoại ngữ
	
	
	1.234
	707
	1.362



8. Tình trạng nhà xưởng, và thiết bị đào tạo
[bookmark: _Toc483664776]  8.1. Hiện trạng cơ sở vật chất:
Tổng diện tích đất: 50.646,6 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 26.623 m2
Trong đó: 
· Diện tích giảng đường, phòng học: (79 phòng)	5.735 m² 
· Diện tích thư viện: 	608 m²
· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	7.890 m²
· Diện tích nhà làm việc: 	1.266 m²
· Sân thể thao: 	8.700 m²
· Hội trường: 	848 m²
· Đường nội bộ:	   583 m2
·  Ký túc xá,  gồm 12 phòng                                      993 m²
8.2. Danh mục xưởng thực hành 
	TT
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Giá trị thiết bị

	1
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	33,365,193,602

	
	P. Thực tập PLC
	2
	176
	1,239,844,500

	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	64
	3,029,489,274

	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	64
	340,177,000

	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	88
	390,635,000

	
	P. Thực tập Điện tử máy tinh
	1
	64
	492,486,654

	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	44
	1,450,867,142

	
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	44
	793,295,351

	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	88
	654,989,000

	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	132
	9,684,328,100

	
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	64
	938,189,000

	
	Phòng Dự án
	1
	220
	744,572,646

	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	264
	3,877,937,250

	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	220
	759,661,000

	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	176
	556,405,000

	
	P. Thực tập Scada
	2
	176
	3,393,166,300

	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	220
	1,606,363,000

	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	152
	2,795,508,385

	
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	264
	418,503,000

	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	176
	198,776,000

	2
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	15,442,924,496

	
	Xưởng Động cơ Diesel
	2
	176
	685,865,600

	
	Phòng máy tính Khoa CN Động lực ( Phòng thí nghiệm máy điện)
	1
	61
	9,152,186,400

	
	Xưởng Điện ôtô
	2
	176
	2,460,119,999

	
	Xưởng Gầm ôtô
	3
	108
	1,842,782,500

	
	Xưởng Động cơ xăng
	2
	196
	1,301,969,997

	
	Xưởng đồng sơn ôtô
	1
	80
	-

	3
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	10,267,596,772

	
	Phòng máy tính
	17
	1,084
	10,267,596,772

	4
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
	2,730,471,000

	
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	2
	220
	572,580,000

	
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	2
	176
	1,388,465,000

	
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	2
	176
	163,740,000

	
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	2
	176
	311,876,000

	
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD
	1
	88
	293,810,000

	5
	KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG
	1,417,230,608

	
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	1
	80
	46,220,000

	
	Phòng Vi tính, May  thời trang
	1
	80
	596,127,208

	
	Xưởng May , May  thời trang
	3
	212
	774,883,400

	6
	KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	24,348,757,569

	
	Xưởng CNC CN
	2
	510
	13,409,110,604

	
	Xưởng CNC CB
	1
	100
	913,232,737

	
	Phòng Phương pháp
	1
	85
	385,858,225

	
	Xưởng Cơ điện
	1
	85
	164,255,000

	
	Xưởng hàn
	1
	255
	1,647,866,000

	
	Xưởng nguội
	1
	255
	182,040,000

	
	Xưởng phay
	1
	255
	3,320,195,003

	
	Xưởng tiện
	2
	510
	4,326,200,000

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	87,572,174,047



9. Khả năng tài chính để mua học liệu và vận hành và bảo dưỡng thiết bị; 
Tổng thu Nhà trường năm 2016: 95.514.000.000 đồng.
Trong đó mua chi sắm thiết bị dạy học và vật tư thực hành 29.219.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 31% trên tổng nguồn thu năm 2016. 
III1. Mục tiêu, phạm vi của chương trình dự án
1.1. Mục tiêu, phạm vi của Dự án SKIEG 
a) Mục tiêu
1.  Mục tiêu:
Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động các nước phát triển trong khu vực và thế giới. 
Cung cấp cho thị trường lao động mỗi năm 3.000 người, trong đó 30% lao động xuất khẩu các nước khu vực Đông Nam Á.
2. Phạm vi của dự án
Hiện nay Nhà trường đang xây dựng Đề án phát triển trường Cao đẳng nghề Lý Tự Trọng chất lượng cao, trường nghề trọng điểm ngoài việc đầu tư cho 06 nghề trọng điểm với các cấp độ: quốc gia (02 nghề), khu vực (02 nghề), quốc tế (02  nghề), trường tiếp tục đầu tư cho 54 nghề còn lại đang đào tạo tại trường để đạt chuẩn kiểm định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
 tổng quát:
Dự án sẽ góp phần đổi mới và phát triển lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực Việt nam trên thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
     	Mục tiêu cụ thể: 

- H c tiêu cXH qu: xã h.n của thị trường lao động và phát triển GDNNo đột phá về chất lượng đào tạo , hiện đại hóa và hội nhập quốc tếhọc tập cơ bản để chủ động phát huy h đột phá về chất lượng hhlđáp êu cnhu c: thhtiêu c a th đtrường lao động và phát triển GDNN
- Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hệ thống khung chính sách và các quy định liên quan triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp (năm 2015)
	;
		- Triển khai thí điểm một số mô hình đào tạo nghề hiệu quả để thực hiện những chính sách lựa chọn ưu tiên, nhất là các mô hình đào tạo nghề tại các vùng khó khăn, kinh tế chậm phát triển, người khuyết tật, vùng dân tộc thiểu số, thực hiện công bằng xã hội; các mô hình đào tạo nghề “xanh”, đào tạo tại doanh nghiệp, mô hình hợp tác công tư và tự chủ trong đào tạo... 
- Xây dựng một số mô hình đào tạo nghề, cung cấp nhân lực có chất lượng, kỹ  năng nghề cao, có năng lực cạnh tranh trong hội nhập cho ngành công nghiệp, đảm bảo việc làm bền vững sau đào tạo theo cách tiếp cận hợp tác với doanh nghiệp.

b). Phạm vi của Dự án 
3. Nhu cầu đầu tư, thiết bị mới dự kiến sử dụng nguồn vốn SKIEG và các kế hoạch lồng ghép thiết bị vào các khóa đào tạo hiện tại và khoá đào tạo mới, nguồn nhân lực phù hợp hiện có và nhu cầu đào tạo giáo viên để vận hành thiết bị mới. 
	3.1. Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo mới sử dụng nguồn vốn SKIEG
	Nhu cầu đầu tư thiết bị dạy học tại 02 cơ sở:
· Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Cơ sở 1:
C1. Nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô-máy kéo, Công nghệ ôtô; Lắp ráp ô tô; Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô; Công nghệ sơn ô tô; Bảo trì và sửa chữa xe máy 
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Kỹ thuật chẩn đoán về sửa chữa điện ô tô
	1
	5.437.144.000

	2
	Kỹ thuật sửa chữa động cơ ô tô
	1
	22.342.312.880

	3
	Bảo trì sửa chữa ô tô
	1
	26.518.840.800

	
	Thiết bị dùng chung
	
	3.381.600.000

	
	Tổng cộng
	3
	57.679.897.680


C2. Bảo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên đề máy xây dựng và nâng chuyển
	1
	238.200.000

	2
	Xưởng thực hành máy xây dựng và nâng chuyển
	1
	32.396.430.000

	
	Tổng cộng
	2
	32.634.630.000


C3. Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ cơ điện
	01
	3.037.500.000

	
	Tổng cộng
	01
	3.037.500.000


C4. Nghề Kỹ thuật Cơ khí; Cắt gọt kim loại
	
TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật cơ khí
	01
	80.500.400.000

	
	Tổng cộng
	01
	80.500.400.000


C5. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình.
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành PLC
	01
	1.218.000.000

	
	Tổng cộng
	01
	1.218.000.000


C6. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình; Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế.
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành điện cơ bản
	01
	457.240.000

	2
	Phòng thực hành mạch điện tử
	01
	470.600.000

	3
	Phòng thực hành Đo lường-cảm biến
	01
	455.000.000

	4
	Phòng thực hành Cơ điện tử
	02
	6.000.000.000

	5
	Phòng thực hành khí nén –thủy lực
	02
	6.000.000.000

	
	Tổng cộng
	07
	13.382.840.000


C7. Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Lắp đặt điện công trình. 
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành quấn dây máy điện
	01
	867.500.000

	
	Tổng cộng
	01
	867.500.000


C8. Nghề Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học văn phòng, Quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, Thiết kế trang Web, An ninh mạng
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành CNTT
	07
	26.379.880.000

	
	Tổng cộng
	07
	26.379.880.000


C9. Nghề Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	
TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật nhiệt lạnh
	01
	29.333.619.655 

	
	Tổng cộng
	01
	29.333.619.655


C10. Công nghệ may thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Công nghệ may thời trang
	03
	 5.641.767.600 

	
	Tổng cộng
	03
	5.641.767.600


C11. Nghề May thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may thời trang
	03
	5.641.767.600 

	
	Tổng cộng
	03
	5.641.767.600


C12. Nghề Công nghệ may Veston
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may veston
	03
	4.297.713.600

	
	Tổng cộng
	03
	4.297.713.600


C13. Nghề Thiết kế thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Xưởng thiết kế thời trang
	03
	4.194.670.800

	
	Tổng cộng
	03
	4.194.670.800


C14. Nghề Kinh tế gia đình
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành kinh tế gia đình
	02
	1.073.288.000

	
	Tổng cộng
	02
	1.073.288.000


· Cơ sở 02
C1. Bảo trì và sửa chữa máy bay
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành và mô phỏng sửa chữa tàu bay (giai đoạn 1)
	1
	61.276.025.000

	
	Tổng cộng
	1
	61.276.025.000


C2. Nghề Sửa chữa máy tàu thủy
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên đề tàu thủy
	1
	696.425.000

	2
	Phòng học chuyên ngành tàu thủy
	1
	22.283.084.800

	
	Tổng cộng
	2
	22.979.509.800


C3. Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ cơ điện
	01
	      2.268.750.000 

	
	Tổng cộng
	01
	2.268.750.000


C4. Nghề Kỹ thuật Cơ khí; Cắt gọt kim loại
	
TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật cơ khí
	01
	50.967.700.000

	
	Tổng cộng
	01
	50.967.700.000


C5. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình.
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành PLC
	01
	1.218.000.000

	
	Tổng cộng
	01
	1.218.000.000


C6. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình; Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế.
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành điện cơ bản
	01
	457.240.000

	2
	Phòng thực hành mạch điện tử
	01
	470.600.000

	3
	Phòng thực hành Đo lường-cảm biến
	01
	455.000.000

	
	Tổng cộng
	03
	1.382.840.000


C7. Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Lắp đặt điện công trình. 
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành quấn dây máy điện
	01
	867.500.000

	
	Tổng cộng
	01
	867.500.000


C8. Nghề Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học văn phòng, Quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, Thiết kế trang Web, An ninh mạng
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành CNTT
	03
	11.239.980.000

	
	Tổng cộng
	03
	11.239.980.000


C9. Nghề Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	
TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật nhiệt lạnh
	01
	14.468.677.721

	
	Tổng cộng
	01
	14.468.677.721


C10. Công nghệ may thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Công nghệ may thời trang
	01
	1.880.589.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.880.589.200


C11. Nghề May thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may thời trang
	01
	1.880.589.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.880.589.200


C12. Nghề Công nghệ may Veston
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may veston
	01
	1.432.571.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.432.571.200


C13. Nghề Thiết kế thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Xưởng thiết kế thời trang
	01
	1.398.223.600

	
	Tổng cộng
	01
	1.398.223.600


C14. Nghề Kinh tế gia đình
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành kinh tế gia đình
	01
	536.644.000

	
	Tổng cộng
	01
	536.644.000


· Đầu tư thiết bị dạy học cơ sở 1: 265.883.474.935 đồng
· Đầu tư thiết bị dạy học cơ sở 2: 173.797.599.721 đồng
Tổng chi phí đầu tư thiết bị (cơ sở 1 và cơ sở 2): 439.681.074.656 đồng
Trên cơ sở chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đào tạo, quy định của Luật GDNN (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) và các văn bản khác… trong phạm vi hoạt động của Dự án “Chương trình Kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau:
(i) Đột phá về chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và hội nhập quốc tế với các quốc gia tiên tiến trong khu vực ASEAN và thế giới;
		(ii) Nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ đề xuất hệ thống văn bản, chính sách, quy định pháp lý để thực hiện có hiệu quả những quy định mới của Luật GDNN; lựa chọn các chính sách theo thứ tự ưu tiên để triển khai và khẳng định tính khả thi của chính sách đề xuất thông qua các mô hình thí điểm gắn kết với nhu cầu thị trường, doanh nghiệp và mở rộng các cơ hội học nghề một cách bình đẳng. Đánh giá tác động, hiệu quả của các chính sách và mô hình hiệu quả đến phát triển hệ thống GDNN để nhân rộng trong giai đoạn kế tiếp;
	 	(iii) Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm các mô hình đào tạo cung ứng lao động chất lượng cao cho các lĩnh vực then chốt, sử dụng công nghệ mới của ngành công nghiệp trên cơ sở gắn kết với doanh nghiệp trong phạm vị hệ thống các trường của Bộ Công thương. Đảm bảo cho người lao động có việc làm bền vững sau đào tạo.
		Theo Đề xuất sơ bộ Dự án (Concept Paper) của ADB, ADB dự kiến sẽ tài trợ 01 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật với kinh phí vốn ODA không hoàn lại khoảng 1,5 triệu USD để hỗ trợ thực hiện các nội dung của Dự án SKIEG. 



1.2. Mục tiêu, phạm vi của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (KTKT)
a) Mục tiêu
- Dự án HTKT nhằm chuẩn bị các nội dung cụ thể cho SKIEG, là Dự án đầu tiên do ADB tài trợ hỗ trợ mang tính hệ thống cho lĩnh vực GDNN ngay sau khi Luật GDNN được ban hành và có hiệu lực thi hành từ  01/7/2015. 
- Dự án HTKT hỗ trợ Bộ LĐTBXH xác định các nội dung về đột phá chất lượng đào tạo, các ưu tiên về chính sách quan trọng phải giải quyết và xây dựng một ma trận với Khung chính sách, các chính sách và các hành động cụ thể, góp phần đạt được những mục tiêu sau: (i) Thực hiện chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện GDNN theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế, (ii) Triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp, (iii) Thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực (HRD) giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, và Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020. 
- Dự án HTKT hỗ trợ Bộ Công thương lựa chọn một số cơ sở GDNN có tiềm năng hưởng lợi và xác định các khoản đầu tư để cải thiện môi trường dạy và học; xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý của các trường theo hướng tiếp cận với doanh nghiệp, trong đó ưu tiên đến năng lực thực hành, áp dụng các phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm..
	b) Phạm vi: 
Dự kiến Dự án HTKT sẽ huy động khoảng 15 tháng-người cho chuyên gia tư vấn quốc tế, và 25 tháng-người cho chuyên gia tư vấn trong nước để thực hiện Dự án này. ADB sẽ thuê tuyển các tư vấn này thông qua một đơn vị tư vấn độc lập. Dự án sẽ chủ yếu được thực hiện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố với sự tham gia của cán bộ chuyên môn của Tổng cục Dạy nghề, Vụ Phát triển nguồn nhân lực/Bộ Công thương, các Bộ, ngành, các Sở LĐTBXH có liên quan và các chuyên gia tư của Dự án. 
Các hoạt động chủ yếu của Dự án HTKT bao gồm: (i) chuẩn bị một đánh giá về lĩnh vực GDNN và khung chính sách hiện hành; (ii) thực hiện đánh giá thị trường lao động, có xem xét đến xu hướng phát triển trong khu vực ASEAN; (iii) đưa ra một bức tranh tổng thể về tài trợ cho GDNN và đánh giá việc thiếu hụt tài chính nhằm đạt được các mục tiêu về chính sách; (iv) đánh giá các vấn đề về giới trong GDNN; (v) xây dựng lộ trình phát triển GDNN, (vi) hỗ trợ nhóm thực hiện của ADB lập thiết kế tổng thể của chương trình, xây dựng ma trận chính sách và chuẩn bị PAM; (vii) xây dựng tiêu chí lựa chọn minh bạch để xác định các cơ sở GDNN được hỗ trợ trong khuôn khổ hợp phần đầu tư; (viii) xác định vùng hợp tác với các đối tác phát triển khác; (ix) xây dựng dữ liệu cơ sở cho Khung giám sát và đánh giá; (x) tiến hành khảo sát tính khả thi (bao gồm việc phân tích các khía cạnh về năng lực quản lý và đấu thầu, mua sắm); và (xi) đánh giá và thống kê các bài học kinh nghiệm đối với các dự án GDNN đã được ADB tài trợ.
 2. Dự kiến kết quả của chương trình, dự án  
2.1. Dự kiến kết quả đầu ra của SKIEG
     	2.1.1. Đầu ra 1: 
Đổi mới và đột phá chất lượng dạy nghề, xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả là lực đẩy cho đổi mới, cải cách hệ thống GDNN
		a) Đổi mới và đột phá chất lượng dạy nghề thông qua các hoạt động của Dự án, bao gồm:
		- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề: thiết lập hệ thống thông tin toàn diện, chính xác, tin cậy với các bộ công cụ thống kê báo cáo khoa học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư xây dựng các mô hình phòng thực hành mô phỏng, phòng thực hành kỹ năng ảo, thiết bị thực tế ảo;
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các nghề trọng điểm; xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề;
- Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề: xây dựng chuẩn năng lực giáo viên, chuẩn năng lực cán bộ quản lý; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;
- Phát triển chương trình, đào tạo thí điểm: Phát triển chương trình đào tạo căn cứ vào chuẩn đầu ra theo nhu cầu của doanh nghiệp (thí điểm xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo nghề trọng điểm, xuất khẩu lao động trình độ cao, nghề thích ứng với môi trường và biến đổi khí hậu; tổ chức đào tạo thí điểm; thí điểm mô hình Trung tâm đào tạo nghề xanh trong các cơ sở GDNN);
		- Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và hoạt động đánh giá, công nhận trường nghề chất lượng cao.
b) Xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả là lực đẩy cho đổi mới, cải cách hệ thống GDNN: 
- Dự án sẽ giúp Bộ LĐTBXH hiện đại hóa hệ thống GDNN, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm bao phủ hầu hết các quy định trong Luật GDNN, bao gồm khoảng 25 chính sách trong
a) 
	
	

	
	

















	
	











	
	



















	
	







	
	










	

	













3.2. Kế hoạch lồng ghép thiết bị vào các khóa đào tạo hiện tại và khoá đào tạo mới, nguồn nhân lực phù hợp hiện có và nhu cầu đào tạo giáo viên để vận hành thiết bị mới. 
3.2.1. Ngành Động lực-Ô tô:
	- Qui mô đào tạo: 2.597 HS-SV, (Cao đẳng 2.032, trung cấp 565)(dự kiến tuyển mới hàng năm tăng 20%)
	- Số nghề đào tạo 10 nghề, trong đó có 01 nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế.
	- Số lượng học phần thực hành: 09 học phần, (cơ bản 6 học phần, chuyên sâu 3 học phần); số xưởng, phòng học thực hành hiện có: 12 xưởng, 100% giảng viên đạt chuẩn.
	- Số xưởng thực hành đề nghị đầu tư mới : 06 xưởng, tăng 06 học phần thực tập. Số giảng viên cần đào tạo để vận hành, bảo trì thiết bị mới: 06 người
	- Nhu cầu mở thêm nghề mới 03 nghề để mở rộng ngành, nghề đào tạo
	3.2.2. Ngành Cơ khí:
	  - Qui mô đào tạo: 1.823 HS-SV, (Cao đẳng 1.579, trung cấp 244) (dự kiến tuyển mới hàng năm tăng 10%)
          - Số nghề đào tạo 06 nghề, trong đó có 01 nghề trọng điểm: Cắt gọt kim loại, cấp độ quốc tế.
          - Số lượng học phần thực hành: 46 học phần, (cơ bản 20 học phần, chuyên sâu 26 học phần); số xưởng, phòng học thực hành hiện có: 09 xưởng, 100% giảng viên đạt chuẩn.
          - Số phòng thực hành đề nghị đầu tư mới : 04 phòng, tăng 02 học phần thực tập. Số giảng viên cần đào tạo để vận hành, bảo trì thiết bị mới: 02 người
[bookmark: _GoBack]          - Nhu cầu mở thêm nghề mới 01 nghề để mở rộng ngành, nghề đào tạo.      3.2.3. Ngành Điện-Điện tử:
          - Qui mô đào tạo: 1.939 HS-SV, Cao đẳng 1.482, trung cấp 457 (dự kiến tuyển mới hàng năm tăng 20%)
	- Số nghề đào tạo 14 nghề, trong đó có 03 nghề trọng điểm: Điện công nghiệp, Cơ điện tử, cấp độ khu vực và Điện tử công nghiệp cấp độ quốc gia.
	- Số lượng học phần thực hành: 10 học phần, (cơ bản 5 học phần, chuyên sâu 5 học phần); số xưởng, phòng học thực hành hiện có: 27 xưởng, 100% giảng viên đạt chuẩn.
	- Số phòng thực hành đề nghị đầu tư mới : 14 phòng, tăng ... học phần thực tập. Số giảng viên cần đào tạo để vận hành, bảo trì thiết bị mới: 10 người
       3.2.3. Ngành Công nghệ thông tin:
          - Qui mô đào tạo: 1489HS-SV (Cao đẳng 864, trung cấp 625), dự kiến tuyển mới hàng năm tăng 10%
	- Số nghề đào tạo 07 nghề, trong đó có 01 nghề trọng điểm: Công nghệ thông tin (phần mềm), cấp độ quốc gia.
	- Số lượng học phần thực hành: 10 học phần, (cơ bản 5 học phần, chuyên sâu 5 học phần); số xưởng, phòng học thực hành hiện có: 10 xưởng, 100% giảng viên đạt chuẩn.
	- Số phòng thực hành đề nghị đầu tư mới : 10 phòng, tăng ... học phần thực tập. Số giảng viên cần đào tạo để vận hành, bảo trì thiết bị mới: .... người
	- Nhu cầu mở thêm nghề mới .... nghề để mở rộng ngành, nghề đào tạo.
      3.2.4. Ngành Nhiệt lạnh:
          - Qui mô đào tạo: 826 HS-SV, (Cao đẳng 556, trung cấp 270) (dự kiến tuyển mới hàng năm tăng 10%).
	- Số nghề đào tạo 04  nghề.
	- Số lượng học phần thực hành: 10 học phần, (cơ bản 5 học phần, chuyên sâu 5 học phần); số xưởng, phòng học thực hành hiện có: 10 xưởng, 100% giảng viên đạt chuẩn.
	- Số phòng thực hành đề nghị đầu tư mới : 02 phòng, tăng ... học phần thực tập. Số giảng viên cần đào tạo để vận hành, bảo trì thiết bị mới: .... người
	- Nhu cầu mở thêm nghề mới .... nghề để mở rộng ngành, nghề đào tạo.
      3.2.5. Ngành May:
          - Qui mô đào tạo: 210 HS-SV, (Cao đẳng 356, trung cấp 105)(dự kiến tuyển mới hàng năm tăng 10%)
	- Số nghề đào tạo 05 nghề.
	- Số lượng học phần thực hành: 10 học phần, (cơ bản 5 học phần, chuyên sâu 5 học phần); số xưởng, phòng học thực hành hiện có: 10 xưởng, 100% giảng viên đạt chuẩn.
	- Số phòng thực hành đề nghị đầu tư mới : 13 phòng, tăng ... học phần thực tập. Số giảng viên cần đào tạo để vận hành, bảo trì thiết bị mới: .... người
	- Nhu cầu mở thêm nghề mới .... nghề để mở rộng ngành, nghề đào tạo.
      3.2.6. Ngành Kinh tế :
          - Qui mô đào tạo: 401 HS-SV, (Cao đẳng  163, trung cấp 238) (dự kiến tuyển mới hàng năm tăng 10%)
	- Số nghề đào tạo 10 nghề.
	- Số lượng học phần thực hành: 10 học phần, (cơ bản 5 học phần, chuyên sâu 5 học phần).
	- Số phòng thực hành đề nghị đầu tư mới : 02 phòng.
3.3. Đánh giá hiệu quả mang lại sau khi đầu tư thiết bị dạy học
	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, 100%  học sinh-sinh viên  được vận hành, tiếp cận thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao tay nghề.
Dự kiến thiết bị có thời gian sử dụng từ 10-15 năm tùy vào chủng loại,  quá trình sử dụng Nhà trường tăng cường các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng để duy trì, tăng cường tuổi thọ thiết bị đầu tư
Dự án trang bị thiết bị dạy học được thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật cao có trình độ và kỹ năng nghề ngang tầm khu vực và thế giới kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đang thiếu hụt phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng./.




	./. 
	


 khuôn khổ 6 Nhóm chính sách. Một sơ đồ ma trận sẽ được thiết kế kết nối Khung 6 nhóm chính sách với các chính sách cụ thể, các lựa chọn ưu tiên, phạm vi, cấp độ triển khai các hành động (Xem Phụ lục 2), cụ thể như sau:
(i) Nhóm 1: Điều chỉnh chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển GDNN 2016-2020, xây dựng chiến lược, quy hoạch kế hoạch giai đoạn  2021-2025; thiết lập cơ chế điều phối, hợp tác trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến lĩnh vực GDNN;
(ii) Nhóm 2: Hỗ trợ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nhân lực của đất nước, ngành và địa phương. Hình thành, hoàn thiện hệ thống GDNN hiện đại, chất lượng cao, theo hướng cầu, thu hút và mở rộng cơ hội tiếp cận cho tất cả các đối tượng; hệ thống cơ chế, chính sách hợp tác, gắn kết các cơ sở GDNN với doanh nghiệp; cải thiện hình ảnh GDNN trước công chúng;
	(iii) Nhóm 3: Thiết lập hệ thống chính sách cải thiện chất lượng hệ thống GDNN, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhân lực trên thị trường lao động trong nước và quốc tế;
	(iv) Nhóm 4: Phát triển linh hoạt, năng động và hiệu quả khu vực dạy nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng) tạo cơ hội cho các đối tượng tiếp cận với dịch vụ đào tạo, thực hiện công bằng xã hội;
	(v) Nhóm 5: Xã hội hóa, huy động đa dạng nguồn lực, đổi mới chính sách đầu tư, cơ chế tài chính, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho GDNN;
	(vi) Nhóm 6: Xây dựng chính sách nghiên cứu khoa học, công nghệ theo hướng ứng dụng; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực GDNN.
- Dự án sẽ lựa chọn ưu tiên thí điểm triển khai theo lộ trình một số chính sách trong giai đoạn 2016-2020; Giai đoạn 2021-2025 sẽ nhân rộng chính sách đã thí điểm và triển khai đồng bộ các chính sách còn lại trong hệ thống GDNN. Các chính sách được ưu tiên lựa chọn xây dựng và thí điểm giai đoạn 2016-2020 tập trung theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo. Những chính sách này sẽ được xây dựng thành các văn bản hoặc được thử nghiệm thông qua các hoạt động và mô hình trước khi được ban hành;

    	2.1.2 Đầu ra 2: 

     	-  Dự án tiếp cận với các chính sách đề xuất từ Đầu ra 1 để giải quyết vấn đề cụ thể của ngành; thiết kế các mô hình được lựa chọn tại các cơ sở GDNN (khoảng 9 cơ sở) thuộc Bộ Công thương và tập trung ở 2 khu vực phát triển năng động (thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Dự án cung cấp nguồn lực để hỗ trợ nâng cấp một số trường tiềm năng được lựa chọn, tạo nên mô hình đào tạo chất lượng cao theo hướng cầu trong ngành công nghiệp, gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp trên cơ sở đáp ứng nhu cầu kỹ năng và kiến thức phù hợp với doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho lao động qua đào tạo. 
- Các nội dung đầu tư: (i) Thiết kế chương trình đào tạo định hướng thực hành, theo nhu cầu của doanh nghiệp dựa trên cơ sở hợp tác với  doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp; (ii) Thành lập 2 trung tâm đào tạo Vùng (Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)  trên cơ sở hợp tác với hiệp hội nghề nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (bao gồm cả cán bộ kỹ thuật, giáo viên của doanh nghiệp) về áp dụng công nghệ dạy học tiên tiến, phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện, lấy người học làm trung tâm…  (iii) Nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý nhà trường theo cách thức doanh nghiệp và thích ứng với môi trường giáo dục thay đổi; (iv) Cung cấp thiết bị cho một số ngành nghề ưu tiên phù hợp với công nghệ tiên tiến đang áp dụng trong sản xuất, hoạt động dịch vụ tại các doanh nghiệp[[footnoteRef:47]]; (v) Phát triển các chương trình đào tạo theo các chuẩn mực về môi trường, công nghệ xanh giai đoạn 2021-2025.  [47: 
] 

 	- Các mô hình chính sách phát triển “Trường-Ngành” sẽ được đánh giá, hoàn thiện tính đến khả năng mở rộng ra các cơ sở GDNN của Bộ Công thương, các ngành khác như xây dựng, nông nghiệp, phát triển nông thôn, giao thông vận tải… và trong hệ thống GDNN trong giai đoạn 2021-2025.
    	- Trường mục tiêu được lựa chọn tham gia Dự án sẽ xây dựng phương án dựa trên cách thức tiếp cận theo hướng cầu, đáp ứng Bộ tiêu chuẩn và tiêu chí do Bộ Công thương xây dựng có tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp.  
       	Kết nối Đầu ra 1 và Đầu ra 2 
Đầu ra 1 định hướng chính sách (vĩ mô) sẽ giúp cho Chính phủ tăng cường khung chính sách quy định đối với hệ thống GDNN theo hướng cầu của thị trường lao động và đảm bảo chất lượng tốt hơn. Đầu ra 2 sẽ được cung cấp nguồn lực để nâng cấp một số trường của Bộ Công thương, xây dựng mô hình đào tạo theo hướng cầu và cải thiện liên tục kỹ năng và kiến thức phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp. Những mô hình được thử nghiệm tại Đầu ra 2 sẽ khẳng định tính khả thi của một số chính sách được đề xuất tại Đầu ra 1. Đó là Logic sự kết nối tạo nên chỉnh thể của Dự án.
2.2. Dự kiến kết quả đầu ra của Dự án HTKT
     	Đầu ra chính của Dự án HTKT bao gồm: (i) Báo cáo đánh giá hệ thống GDNN hiện tại, có xem xét đến tính năng động của thị trường lao động Việt Nam và khu vực ASEAN, (ii) Báo cáo đánh giá khung chính sách hiện hành đi kèm với khuyến nghị cải thiện, (iii) Lộ trình hiện đại hóa hệ thống GDNN  (iv) Dự thảo ma trận chính sách và các hoạt động ưu tiên, (v) Báo cáo đánh giá rủi ro trong việc mua sắm đấu thầu của Dự án, (vi) Hồ sơ mời thầu tổng thể cho từng loại hợp đồng trong vòng 6 tháng đầu triển khai dự án, (vii) Rà soát các chi phí, (viii) Khuyến nghị tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp/cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp (ix) Dự thảo Báo cáo và các tài liệu khuyến nghị của Chủ tịch (RRP) với các phụ lục đi kèm theo yêu cầu của ADB và (x) Dự thảo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án SKIEG theo yêu cầu của phía Việt Nam.

3. Dự kiến tổng vốn, thời gian của chương trình, dự án 

3.1. Dự án SKIEG
a) Tổng vốn ODA
Chi phí vốn ODA đầu tư ước tính 100 triệu USD 

do ADB tài trợ thông qua Khoản vay A trị giá 80 triệu USD
 và Khoản vay B trị giá 20 triệu USD



. Để đảm bảo thực hiện thành công Dự án, vốn đối ứng sẽ được tính toán cụ thể trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án.

b) Thời gian dự kiến: Thời gian là dự kiến là 4 năm (2018-2022). 
c) Thời gian hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Quý 1/2018.
3.2. Dự án HTKT
a) Tổng vốn
Chi phí dự tính cho Dự án HTKT là khoảng 880.000 USD, trong đó 


, Chính phủ sẽ đóng góp khoảng 80.000 USD dưới hình thức bố trí cán bộ đối ứng, văn phòng làm việc, trang thiết bị và các đóng góp khác bằng hiện vật.
b) Thời gian thực hiện dự kiến: Thời gian là 12 tháng, dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2017. 
4. Đề xuất cơ chế tài chính trong nước, phân tích sơ bộ khả năng bố trí nguồn lực, trả nợ (đối với dự án cho vay lại)





4.1. Dự án HTKT
Cơ chế tài chính của Dự án là cơ chế cấp phát. Cơ quan chủ quản của Dự án là Bộ LĐTBXH. Cơ quan thực hiện Dự án là Tổng cục Dạy nghề và Vụ Phát triển nguồn Nhân lực/Bộ Công thương

4.2. Dự án SKIEG
- Đối với Khoản vay A (do Bộ LĐTBXH là Cơ quan chủ quản): 
Thực hiện
 theo cơ chế cấp phát. 



- Đối với Khoản vay 
B (do Bộ Công thương là Cơ quan chủ quản): Nguồn vốn được cấp cho Bộ Công thương sau đó cấp cho các trường thụ hưởng Dự án và sẽ thực hiện theo cơ chế cho vay lại. Các trường thụ hưởng sẽ lập Đề án vay lại theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Tỷ lệ vay lại khoảng 5% đến 10% tùy thuộc vào năng lực tài chính và Đề án vay lại của các trường tham gia Dự án (theo công văn số 5160/BCT-PTNNL ngày 9/6/2016 của Bộ Công thương).








5.   Đánh giá tác động 
Đánh giá tác động kinh tế-xã hội và môi trường không xác định trong Dự án HTKT mà chỉ được xác định đối với SKIEG. Các tác động của SKIEG cụ thể như sau:
a) Tác động kinh tế - xã hội  
  	-  Nhờ việc xây dựng hệ thống chính sách toàn diện và đồng bộ sẽ tác động tích cực đến triển khai các quy định trong Luật GDNN trong toàn hệ thống GDNN. Các chính sách được ban hành, triển khai và khả thi sẽ định hướng hệ thống GDNN cung cấp nhân lực có kỹ năng cao theo hướng “cầu” của thị trường lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nhân lực qua đào tạo góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp và nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững. Những mô hình gắn kết hiệu quả giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp được thí điểm thành công sẽ mở ra khả năng nhân rộng trong hệ thống, mang lại lợi ích cho cả 4 bên: Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp, Người lao động. 
- Cơ hội tiếp cận với các dịch vụ GDNN sẽ bình đẳng và minh bạch hơn đối với các tất cả đối tượng thiệt thòi, thực hiện bình đẳng giới, các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng có người dân tộc sinh sống và khu vực nông thôn rộng lớn thông qua chính sách và các mô hình hiệu quả. Đây có thể coi là chiến lược xóa đói giảm nghèo hiệu quả vì các đối tượng trên có cơ hội tiếp cận dịch vu học nghề và tìm sinh kế.
- Dự án đem lại tác động tích cực đến sản xuất đối với các chủ sử dụng lao động thông qua mô hình liên kết hiệu quả các doanh nghiệp sẽ có đội ngũ lao động thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp.
- Thông qua tiếp cận ngành, hợp tác công tư, Dự án cũng tìm ra cách thức tập hợp và huy động sự hợp tác của các ngành, các hiệp hội, các nhà đầu tư tiềm năng, khu vực tư nhân và của toàn xã hội cùng tham gia hoạt động GDNN.
 - Dự án tiến hành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cho toàn hệ thống (kể cả của doanh nghiệp và khu vực tư nhân), bổ sung cơ sở vật chất cho một số cơ sở GDNN ngành công nghiệp phù hợp với công nghệ sẩn xuất tiên tiến, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tiếp cận với chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.  
- Dự án không có hoạt động giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và tái định cư, không gây tác động xã hội với các nhóm dân cư trên địa bàn thụ hưởng Dự án.
b) Đánh giá tác động môi trường 
	Dự án không tạo ra hàng hóa, dịch vụ vật chất nên hầu như có rất ít tác động tiêu cực đến môi trường./.
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